
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

CƠ SỞ 1

1 13 1 1203360165 Huỳnh Thanh Tú 01/11/2003 01YS13C1 TOÁN 12

2 13 1 1203360023 Phan Thanh Thảo 10/10/2005 01YS13C1 TOÁN 12

3 13 1 1203360091 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân 06/09/2005 01DS13C1 TOÁN 12

4 13 1 1203360033 Nguyễn Thị Thùy Như 01/09/2005 01DD13C1 TOÁN 12

5 13 1 1203360050 Nguyễn Thị Ngọc Anh 19/09/2005 01DD13C1 LÝ 11

6 13 1 1203360088 Lê Nguyễn Đức Huy 04/09/2005 01DS13C1 LÝ 11

7 13 1 1203360040 Võ Diệp Thanh Phong 13/06/2005 01YS13C1 LÝ 11

8 13 1 1203360165 Huỳnh Thanh Tú 01/11/2003 01YS13C1 LÝ 11

9 13 1 1203360040 Võ Diệp Thanh Phong 13/06/2005 01YS13C1 SINH 10

10 13 1 1203360091 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân 06/09/2005 01DS13C1 SINH 10

11 13 1 1203360098 Biện Hoàng Huy 16/02/2005 01TM13C1 TOÁN 12

12 13 1 1203360028 Phan Công Hưng 04/05/2005 01TM13C1 TOÁN 12

13 13 1 1203360128 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt 22/10/2005 01TM13C1 TOÁN 12

14 13 1 1203360107 Tô Thành Long 09/09/2005 01TM13C1 TOÁN 12

15 13 1 1203360062 Nguyễn Hữu Lộc 05/12/2005 01TM13C1 TOÁN 12

16 13 1 1203360130 Châu Trần Anh Vũ 08/12/2005 01TM13C1 TOÁN 12



TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

17 13 1 1203360118 Nguyễn Phạm Hoàng Ngân 11/05/2005 01KT13C1 TOÁN 12

18 13 1 1203360137 Nguyễn Thị Như Ngọc 26/08/2005 01KT13C1 TOÁN 12

19 13 1 1203360048 Trương Duy Bảo 08/12/2005 01KT13C1 LÝ 11

20 13 1 1203360028 Phan Công Hưng 04/05/2005 01TM13C1 LÝ 11

21 13 1 1203360107 Tô Thành Long 09/09/2005 01TM13C1 LÝ 11

22 13 1 1203360118 Nguyễn Phạm Hoàng Ngân 11/05/2005 01KT13C1 LÝ 11

23 13 1 1203360137 Nguyễn Thị Như Ngọc 26/08/2005 01KT13C1 LÝ 11

24 13 1 1203360134 Lê Thị Thu Thảo 05/06/2004 01TW13C1 LÝ 11

25 13 1 1203360046 Trần Thị Kim Thoa 07/07/2005 01KT13C1 LÝ 11

26 13 1 1203360175 Nguyễn Ngọc Như Ý 26/08/2004 01KT13C1 LÝ 11

27 13 1 1203360054 Nguyễn Thị Ngọc Yến 19/08/2005 01KT13C1 LÝ 11

CƠ SỞ 2

1 13 2 2203360127 Trần Ngọc Hà Nhi 07/06/2005 02DD13C1 LÝ 10

2 13 2 2203360271 Nguyễn Hoàng Anh Thư 09/08/2005 02DD13C2 LÝ 10

3 13 2 1203360171 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 19/12/2004 02DS13C2 LÝ 10

4 13 2 2203360173 Trần Vân Anh 12/06/2005 02DD13C2 LÝ 11

5 13 2 2203360127 Trần Ngọc Hà Nhi 07/06/2005 02DD13C1 LÝ 11



TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

6 13 2 2203360337 Lâm Tuyết  Nhung 26/10/2005 02DS13C2 LÝ 11

7 13 2 2203360265 Trần Võ Hà Trang 25/02/2005 02DS13C2 LÝ 11

8 13 2 2203360094 Trần Thị Ngọc Khánh 18/09/2003 02DS13C1 LÝ 11

9 13 2 2203360278 Vũ Thị Bình Dương 03/04/2002 02DD13C2 LÝ 12

10 13 2 2203360296 Lê Ngọc Mai 28/02/2005 02YS13C1 LÝ 12

11 13 2 2203360076 Đỗ Ngọc Diễm My 28/10/2005 02YS13C1 LÝ 12

12 13 2 2203360081 Hồ Ngọc Bảo Ngân 14/10/2005 02DD13C1 LÝ 12

13 13 2 2203360103 Nguyễn Trần Thanh Trâm 19/08/2004 02DD13C1 LÝ 12

14 13 2 2203360223 Nguyễn Thị Thủy Trúc 12/02/2005 02DD13C2 LÝ 12

15 13 2 2203360182 Ngô Ngọc Yến Vy 16/07/2004 02DD13C2 LÝ 12

16 13 2 2203360138 Nguyễn Võ Anh Hào 19/07/2005 02DS13C1 SINH 10

17 13 2 2203360198 Nguyễn Lâm Kim Uyên 04/11/2005 02DS13C2 SINH 10

18 13 2 2203360174 Lê Nhật Anh 12/09/2003 02YS13C1 SINH 10

19 13 2 2203360278 Vũ Thị Bình Dương 03/04/2002 02DD13C2 SINH 10

20 13 2 2203360323 Phan Thị Ngọc Điệp 21/04/2002 02DD13C2 SINH 10

21 13 2 2203360083 Quảng Thị Bích Hồng 11/10/2005 02DD13C1 SINH 10

22 13 2 2203360127 Trần Ngọc Hà Nhi 07/06/2005 02DD13C1 SINH 10



TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO
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23 13 2 2203360160 Nguyễn Anh Thư 05/10/2004 02YS13C1 SINH 10

24 13 2 2203360044 Nguyễn Thanh Vi 25/04/1999 02DD13C2 SINH 10

25 13 2 2203360127 Trần Ngọc Hà Nhi 07/06/2005 02DD13C1 SINH 11

26 13 2 2203360278 Vũ Thị Bình Dương 03/04/2002 02DD13C2 SINH 11

27 13 2 2203360174 Lê Nhật Anh 12/09/2003 02YS13C1 SINH 11

28 13 2 2203360182 Ngô Ngọc Yến Vy 16/07/2004 02DD13C2 Toán 12

29 13 2 1203360045 Nguyễn Thị Như Ý 05/02/2005 02DS13C1 Toán 12

30 13 2 2193360165 Trương Thị Thuỷ Tiên 24/11/2001 02KT13C1 Toán 12

31 13 2 2203360293 Lương Anh Kiệt 16/12/2003 02MK13C1 Toán 12

32 13 2 2203360213 Ngô Bảo Lộc 05/04/2004 02MK13C1 Toán 12

33 13 2 2203360280 Lê Văn Tiến 10/10/2004 02KT13C1 Toán 12

34 13 2 2203360260 Nguyễn Thị Thu Trang 30/10/2005 02KT13C1 Toán 12

35 13 2 2203360023 Tô Nhật Hào 10/09/2001 02TM13C1 Toán 12

36 13 2 2203360195 Nguyễn Thành Đạt 18/01/2004 02DL13C1 LÝ 10

37 13 2 2203360132 Nguyễn Hoàng Nhật Long 25/09/2005 02DL13C1 LÝ 10

38 13 2 2203360082 Trương Quang Minh 09/12/2005 02DL13C1 LÝ 10

39 13 2 2193360159 Phạm Thị Kim Huyền 12/11/2004 02DL13C1 LÝ 11



TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 
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40 13 2 2203360366 Võ Ngọc Hải 11/12/2003 02DL13C1 LÝ 12

41 13 2 2203360082 Trương Quang Minh 09/12/2005 02DL13C1 LÝ 12

42 13 2 2203360211 Trần Thanh Trà 07/03/2005 02DL13C1 LÝ 12

Thành Phố Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 04 năm 2023
           PHÒNG ĐÀO TẠO


